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	TỈNH ĐOÀN THANH HÓA
BCH ĐOÀN HUYỆN THỌ XUÂN

***

Số: 46-HD/ĐTN
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Thọ Xuân, ngày 16 tháng 11 năm 2016


 HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi 
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”
---------------

Căn cứ Quyết định số 3815-QĐ/UBND ngày 04/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”; Hướng dẫn số 73-HD/TĐTN-TNNT, ngày 03/11/2016 của BCH Tỉnh Đoàn Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”. BTV Huyện Đoàn xây dựng hướng dẫn cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh do đoàn viên, thanh niên làm chủ.
- Là đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
- Trừ các đối tượng đã vay vốn theo Quyết định số 4095/2013/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh, bao gồm:

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương nơi cho vay, có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã, thị trấn theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố từng thời kỳ.

+ Người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài thuộc các đối tượng: Vợ (chồng), con của liệt sĩ; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Vợ (chồng), con của thương binh; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con của người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng huân, huy chương kháng chiến; con của cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945; Vợ (chồng), con của các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, đioxin; Người lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh chuẩn hộ nghèo trong từng giai đoạn.
II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY VỐN

- Là đoàn viên, thanh niên, có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại địa phương đang tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội LHTN Việt Nam dưới 40 tuổi. 
- Phải có hồ sơ về dự án hoặc mô hình kinh doanh, phương án kinh doanh, sử dụng vốn rõ ràng, đúng mục đích và có tính khả thi cao.

III. MỨC VAY VỐN, THỜI HẠN VÀ LÃI SUẤT VAY

1. Mức vay vốn: 
- Đối với cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh do đoàn viên, thanh niên làm chủ: mức cho vay tối đa không quá 50% tổng nhu cầu vốn của dự án, nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa được quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và các văn bản điều chỉnh liên quan. Mức cho vay tối đa được quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 01 dự án tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm; Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.
- Đối với cho vay đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, của Ngân hàng nhà nước về việc cho vay đối với lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài và các văn bản hướng dẫn cơ chế cho vay xuất khẩu lao động hiện hành của Ngân hàng CSXH Việt Nam. Mức cho vay áp dụng mức trần với từng thị trường theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội. Mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
2. Lãi suất, thời hạn cho vay:
- Đối với cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh do đoàn viên, thanh niên làm chủ: áp dụng lãi suất bằng lãi suất chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ (hiện nay được hướng dẫn tại văn bản số 3798/NHCS-TDSV ngày 20/11/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH). Cụ thể:
+ Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định; Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

+ Thời hạn cho vay không quá 60 tháng (5 năm). Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng CSXH và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn.
- Đối với cho vay đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: áp dụng lãi suất bằng lãi suất chương trình cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ (hiện nay được hướng dẫn tại văn bản số 4289/NHCS-TDNN ngày 25/12/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH). Cụ thể:
+ Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định; Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

+ Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
IV. XÂY DỰNG DỰ ÁN, MÔ HÌNH, LẬP HỒ SƠ VAY VỐN
1. Xây dựng dự án, mô hình:
Các đối tượng có nhu cầu vay vốn, chủ dự án lập hồ sơ theo hướng dẫn của Ngân hàng CSXH huyện.

Hồ sơ vay vốn có quy trình cụ thể như sau:

1.1. Dự án vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đối tượng vay vốn hiện đang hoạt động trên địa bàn.

1.2. Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

1.3. Hồ sơ vay vốn gồm có:
- Đơn đề nghị vay vốn  (Theo mẫu của Ngân hàng CSXH huyện)
- Hồ sơ pháp lý, gồm: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đối với Hợp tác xã.

+ Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng thực UBND cấp xã đối với tổ hợp tác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể. 

+ Giấy tờ liên quan đến việc được chấp thuận đi xuất khẩu lao động có thời hạn.

+ Chứng minh thư, sổ hộ khẩu của người đứng tên chủ dự án, người đứng tên về pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh.
- Phương án sản xuất kinh doanh hoặc phương án vay vốn.
- Hồ sơ về tài sản đảm bảo đối với các món vay có giá trị trên 50 triệu đồng, bao gồm: 
+ Hồ sơ về tài sản là bất động sản.

+ Hồ sơ về tài sản là động sản.

+ Chứng minh thư, sổ hộ khẩu của chủ tài sản.

2. Quy trình cho vay:
Bước 1: Đối tượng được vay có nhu cầu vay vốn làm đơn đề nghị vay vốn  (Theo mẫu của Ngân hàng CSXH huyện).

Bước 2: Huyện Đoàn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện hướng dẫn người vay vốn lập dự án, tiếp nhận hồ sơ vay vốn, hướng dẫn người vay vốn lập và hoàn chỉnh hồ sơ dự án.

Bước 3: Huyện Đoàn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thẩm định dự án (tiến hành thẩm định trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi đối tượng vay vốn hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu).
Bước 4: Huyện Đoàn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện hoàn chỉnh hồ sơ và gửi hồ sơ về BTV Tỉnh Đoàn.
Bước 5: BTV Tỉnh Đoàn trình hồ sơ về Ban chỉ đạo chương trình xem xét ra quyết định (trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt).
Bước 6: Huyện Đoàn phối hợp với Ngân hàng CSXH giải ngân đối với những dự án được phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Huyện Đoàn:
- Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Đề án và triển khai đến Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.
- Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện hướng dẫn đối tượng vay vốn lập và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.
- Tiếp nhận hồ sơ vay vốn, phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tiến hành thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị BTV Tỉnh Đoàn xem xét quyết định.
- Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng nguồn vốn của các đối tượng vay đảm bảo đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vốn.
- Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác vốn vay cấp xã.

- Thường xuyên đăng tải các nội dung, chính sách ưu đãi của Chương trình trên website: huyendoanthoxuan.vn.
- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổng hợp và báo cáo kết quả quản lý sử dụng nguồn vốn về BTV Tỉnh Đoàn.
2. Đoàn các xã, thị trấn:
- Tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, thanh niên tại địa phương về nội dung, chủ trương, chính sách của Đề án.
- Rà soát những đối tượng có nhu cầu vay vốn đảm bảo điều kiện vay vốn theo nội dung Đề án, gửi danh sách về BTV Huyện Đoàn qua Văn phòng Huyện Đoàn chậm nhất ngày 06/12/2016 (Email: huyendoanthoxuan@gmail.com; SĐT: 0373.833.096).
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